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BẢNG GIÁ

ĐÈN LED SINO VANLOCK 2024

Kính gửi Quý Khách bảng giá các sản phẩm đèn LED SINO VANLOCK thông dụng áp dụng từ 01/10/2024:

STT Hình ảnh Mã hàng Tên hàng hóa ĐVT Đơn giá Đóng gói

1 Đèn LED Panel âm trần ER2W 7W Ø90 a/s 1 màu, viền trắng Sino Cái 105.000 đ 50 C/T

2 Đèn LED Panel âm trần ER2W 7W Ø90 a/s 3 màu, viền trắng Sino Cái 155.000 đ 50 C/T

3 Đèn LED Panel âm trần ER2W 7W Ø110 a/s 1 màu, viền trắng Sino Cái 112.000 đ 50 C/T

4 Đèn LED Panel âm trần ER2W 7W Ø110 a/s 3 màu, viền trắng Sino Cái 168.000 đ 50 C/T

5 Đèn LED Panel âm trần ER2W 9W Ø110 a/s 1 màu, viền trắng Sino Cái 117.000 đ 50 C/T

6 Đèn LED Panel âm trần ER2W 9W Ø110 a/s 3 màu, viền trắng Sino Cái 181.000 đ 50 C/T

7 Đèn LED Panel âm trần ER2W 9W Ø135 a/s 1 màu, viền trắng Sino Cái 133.000 đ 50 C/T

8 Đèn LED Panel âm trần ER2W 9W Ø135 a/s 3 màu, viền trắng Sino Cái 193.000 đ 50 C/T

9 Đèn LED Panel âm trần ER2W 12W Ø135 a/s 1 màu, viền trắng Sino Cái 146.000 đ 50 C/T

10 Đèn LED Panel âm trần ER2W 12W Ø135 a/s 3 màu, viền trắng Sino Cái 205.000 đ 50 C/T

1 Đèn LED Panel âm trần ER2 - 7W Ø90 a/s 1 màu, viền bạc Sino Cái 105.000 đ 50 C/T

2 Đèn LED Panel âm trần ER2 - 7W Ø90 a/s 3 màu, viền bạc Sino Cái 155.000 đ 50 C/T

3 Đèn LED Panel âm trần ER2 - 7W Ø110 a/s 1 màu, viền bạc Sino Cái 112.000 đ 50 C/T

4 Đèn LED Panel âm trần ER2 - 7W Ø110 a/s 3 màu, viền bạc Sino Cái 168.000 đ 50 C/T

5 Đèn LED Panel âm trần ER2 - 9W Ø110 a/s 1 màu, viền bạc Sino Cái 117.000 đ 50 C/T

6 Đèn LED Panel âm trần ER2 - 9W Ø110 a/s 3 màu, viền bạc Sino Cái 181.000 đ 50 C/T

7 Đèn LED Panel âm trần ER2 - 9W Ø135 a/s 1 màu, viền bạc Sino Cái 133.000 đ 50 C/T

8 Đèn LED Panel âm trần ER2 - 9W Ø135 a/s 3 màu, viền bạc Sino Cái 193.000 đ 50 C/T

9 Đèn LED Panel âm trần ER2 - 12W Ø135 a/s 1 màu, viền bạc Sino Cái 146.000 đ 50 C/T

10 Đèn LED Panel âm trần ER2 - 12W Ø135 a/s 3 màu, viền bạc Sino Cái 205.000 đ 50 C/T

1 Đèn LED Panel âm trần ER2G 7W Ø90 a/s 1 màu, viền vàng Sino Cái 105.000 đ 50 C/T

2 Đèn LED Panel âm trần ER2G 7W Ø90 a/s 3 màu, viền vàng Sino Cái 155.000 đ 50 C/T

3 Đèn LED Panel âm trần ER2G 7W Ø110 a/s 1 màu, viền vàng Sino Cái 112.000 đ 50 C/T

4 Đèn LED Panel âm trần ER2G 7W Ø110 a/s 3 màu, viền vàng Sino Cái 168.000 đ 50 C/T

5 Đèn LED Panel âm trần ER2G 9W Ø110 a/s 1 màu, viền vàng Sino Cái 117.000 đ 50 C/T

6 Đèn LED Panel âm trần ER2G 9W Ø110 a/s 3 màu, viền vàng Sino Cái 181.000 đ 50 C/T

7 Đèn LED Panel âm trần ER2G 9W Ø135 a/s 1 màu, viền vàng Sino Cái 133.000 đ 50 C/T

8 Đèn LED Panel âm trần ER2G 9W Ø135 a/s 3 màu, viền vàng Sino Cái 193.000 đ 50 C/T

9 Đèn LED Panel âm trần ER2G 12W Ø135 a/s 1 màu, viền vàng Sino Cái 146.000 đ 50 C/T

10 Đèn LED Panel âm trần ER2G 12W Ø135 a/s 3 màu, viền vàng Sino Cái 205.000 đ 50 C/T

1 NT2/90/7W Đèn LED Panel âm trần NT2 - 7W Ø90 Sino Cái 105.000 đ 50 C/T

2 NT2/110/7W Đèn LED Panel âm trần NT2 - 7W Ø110 Sino Cái 114.000 đ 50 C/T

3 NT2/110/9W Đèn LED Panel âm trần NT2 - 9W Ø110 Sino Cái 117.000 đ 50 C/T

4 NT2/135/9W Đèn LED Panel  âm trần NT2 - 9W Ø135 Sino Cái 133.000 đ 50 C/T

5 NT2/135/12W Đèn LED Panel  âm trần NT2 - 12W Ø135 Sino Cái 146.000 đ 50 C/T

ER2G /135/12W

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN SIÊU MỎNG ĐẾ NHỰA ERI 2 VIỀN BẠC SINO - ER2

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN SIÊU MỎNG ĐẾ NHỰA ERI 2 VIỀN VÀNG SINO - ER2G

ER2W /90/7W

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN SIÊU MỎNG ĐẾ NHỰA ERI 2 VIỀN TRẮNG SINO - ER2W

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN SIÊU MỎNG ĐẾ SẮT NATHIN 2 SINO - NT2

ER2W /110/7W

ER2W /110/9W

ER2W /135/9W

ER2W /135/12W

ER2 /90/7W

ER2 /110/7W

ER2 /110/9W

ER2 /135/9W

ER2 /135/12W

ER2G /90/7W

ER2G /110/7W

ER2G /110/9W

ER2G /135/9W

Hotline: 0931 455 668

Sales:   0909 635 266 | 0938 118 428

Ánh sáng 1 màu lựa chọn: 6500K/4000K/3000K

Ánh sáng 3 màu kết hợp: 6500K 4000K 3000K 1/5
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BẢNG GIÁ

ĐÈN LED SINO VANLOCK 2024

Kính gửi Quý Khách bảng giá các sản phẩm đèn LED SINO VANLOCK thông dụng áp dụng từ 01/10/2024:

STT Hình ảnh Mã hàng Tên hàng hóa ĐVT Đơn giá Đóng gói

1 Đèn LED downlight âm trần MZRSM 7W Ø90 a/s 1 màu Sino Cái 66.000 đ 40 C/T

2 Đèn LED downlight âm trần MZRSM  7W Ø90 a/s 3 màu Sino Cái 95.600 đ 40 C/T

3 Đèn LED downlight âm trần MZRSM 9W Ø90 a/s 1 màu Sino Cái 72.000 đ 40 C/T

4 Đèn LED downlight âm trần MZRSM 9W Ø90 a/s 3 màu Sino Cái 101.000 đ 40 C/T

5 Đèn LED downlight âm trần MZRSM 9W Ø110 a/s 1 màu Sino Cái 78.000 đ 40 C/T

6 Đèn LED downlight âm trần MZRSM 9W Ø110 a/s 3 màu Sino Cái 112.000 đ 40 C/T

7 Đèn LED downlight âm trần MZRSM 11W Ø125 a/s 1 màu Sino Cái 108.000 đ 36 C/T

8 Đèn LED downlight âm trần MZRSM 11W Ø125 a/s 3 màu Sino Cái 180.000 đ 36 C/T

1 MZRM/90/7W Đèn LED downlight âm trần MZRM 7W Ø90 a/s 1 màu Sino Cái 72.000 đ 40 C/T

2 MZRM/90/9W Đèn LED downlight âm trần MZRM 9W Ø90 a/s 1 màu Sino Cái 78.000 đ 40 C/T

3 MZRM/110/9W Đèn LED downlight âm trần MZRM 9W Ø110 a/s 1 màu Sino Cái 85.000 đ 40 C/T

4 MZRM/125/12W Đèn LED downlight âm trần MZRM 12W Ø125 a/s 1 màu Sino Cái 118.000 đ 36 C/T

1 MZR/S90/5W Đèn LED downlight âm trần MZR/S 5W Ø90 a/s 1 màu Sino Cái 61.800 đ 40 C/T

2 MZR/S90/6W Đèn LED downlight âm trần MZR/S 6W Ø90 a/s 1 màu Sino Cái 63.800 đ 40 C/T

3 MZR/S90/7W Đèn LED downlight âm trần MZR/S 7W Ø90 a/s 1 màu Sino Cái 66.000 đ 40 C/T

4 MZR/90/5W Đèn LED downlight âm trần MZR 5W Ø90 a/s 1 màu Sino Cái 61.800 đ 40 C/T

5 Đèn LED downlight âm trần MZR 7W Ø90 a/s 1 màu Sino Cái 66.000 đ 40 C/T

6 Đèn LED downlight âm trần MZR 7W Ø90 a/s 3 màu Sino Cái 95.600 đ 40 C/T

7 MZR/90/9W Đèn LED downlight âm trần MZR 9W Ø90 a/s 1 màu Sino Cái 69.000 đ 40 C/T

8 MZR/110/7W Đèn LED downlight âm trần MZR 7W Ø110 a/s 1 màu Sino Cái 73.600 đ 40 C/T

9 Đèn LED downlight âm trần MZR 9W Ø110 a/s 1 màu Sino Cái 78.000 đ 40 C/T

10 Đèn LED downlight âm trần MZR 9W Ø110 a/s 3 màu Sino Cái 112.000 đ 40 C/T

11 MZR/125/9W Đèn LED downlight âm trần MZR 9W Ø125 a/s 1 màu Sino Cái 86.000 đ 36 C/T

12 MZR/125/11W Đèn LED downlight âm trần MZR 11W Ø125 a/s 1 màu Sino Cái 108.000 đ 36 C/T

13 Đèn LED downlight âm trần MZR 12W Ø125 a/s 1 màu Sino Cái 115.000 đ 36 C/T

14 Đèn LED downlight âm trần MZR 12W Ø125 a/s 3 màu Sino Cái 180.000 đ 36 C/T

15 MZR/160/13W Đèn LED downlight âm trần MZR 13W Ø160 a/s 1 màu Sino Cái 126.000 đ 36 C/T

16 MZR/160/15W Đèn LED downlight âm trần MZR 15W Ø160 a/s 1 màu Sino Cái 136.000 đ 36 C/T

17 MZR/180/15W Đèn LED downlight âm trần MZR 15W Ø180 a/s 1 màu Sino Cái 146.000 đ 12 C/T

18 MZR/180/18W Đèn LED downlight âm trần MZR 18W Ø180 a/s 1 màu Sino Cái 160.000 đ 12 C/T

19 MZR/200/18W Đèn LED downlight âm trần MZR 18W Ø200 a/s 1 màu Sino Cái 176.000 đ 12 C/T

20 MZR/200/23W Đèn LED downlight âm trần MZR 23W Ø200 a/s 1 màu Sino Cái 199.000 đ 12 C/T

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN MỎNG MEZON-R SINO - MZRM

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN MEZON-R SINO - MZR

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN SIÊU MỎNG MEZON-R SINO - MZRSM

MZRSM/90/7W

MZRSM/90/9W

MZRSM/110/9W

MZRSM/125/11W

MZR/110/9W

MZR/90/7W

MZR/125/12W

Hotline: 0931 455 668

Sales:   0909 635 266 | 0938 118 428

Ánh sáng 1 màu lựa chọn: 6500K/4000K/3000K

Ánh sáng 3 màu kết hợp: 6500K 4000K 3000K 2/5
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BẢNG GIÁ

ĐÈN LED SINO VANLOCK 2024

Kính gửi Quý Khách bảng giá các sản phẩm đèn LED SINO VANLOCK thông dụng áp dụng từ 01/10/2024:

STT Hình ảnh Mã hàng Tên hàng hóa ĐVT Đơn giá Đóng gói

1 ERW/90/6W Đèn LED downlight âm trần ERW 6W Ø90 a/s 1 màu, viền trắng Sino Cái 106.000 đ 40 C/T

2 Đèn LED downlight âm trần ERW 7W Ø90 a/s 1 màu, viền trắng Sino Cái 110.000 đ 40 C/T

3 Đèn LED downlight âm trần ERW 7W Ø90 a/s 3 màu, viền trắng Sino Cái 163.000 đ 40 C/T

4 ERW/90/8W Đèn LED downlight âm trần ERW 8W Ø90 a/s 1 màu , viền trắngSino Cái 118.000 đ 40 C/T

5 Đèn LED downlight âm trần ERW 9W Ø90 a/s 1 màu, viền trắng Sino Cái 120.000 đ 40 C/T

6 Đèn LED downlight âm trần ERW 9W Ø90 a/s 3 màu, viền trắng Sino Cái 175.000 đ 40 C/T

7 ERW/110/7W Đèn LED downlight âm trần ERW 7W Ø110 a/s 1 màu, viền trắng Sino Cái 122.000 đ 40 C/T

8 ERW/110/8W Đèn LED downlight âm trần ERW 8W Ø110 a/s 1 màu, viền trắng Sino Cái 126.000 đ 40 C/T

9 Đèn LED downlight âm trần ERW 9W Ø110 a/s 1 màu, viền trắng Sino Cái 130.000 đ 40 C/T

10 Đèn LED downlight âm trần ERW 9W Ø110 a/s 3 màu, viền trắng Sino Cái 192.000 đ 40 C/T

11 ERW/110/10W Đèn LED downlight âm trần ERW 10W Ø110 a/s 1 màu, viền trắng Sino Cái 135.000 đ 40 C/T

12 ERW/110/12W Đèn LED downlight âm trần ERW 12W Ø110 a/s 1 màu, viền trắng Sino Cái 138.000 đ 40 C/T

1 ER/90/6W Đèn LED downlight âm trần ER 6W Ø90 a/s 1 màu, viền bạc Sino Cái 106.000 đ 40 C/T

2 Đèn LED downlight âm trần ER 7W Ø90 a/s 1 màu, viền bạc Sino Cái 110.000 đ 40 C/T

3 Đèn LED downlight  âm trần ER 7W Ø90 a/s 3 màu, viền bạc Sino Cái 146.800 đ 40 C/T

4 ER/90/8W Đèn LED downlight âm trần ER 8W Ø90 a/s 1 màu, viền bạc Sino Cái 118.000 đ 40 C/T

5 Đèn LED downlight âm trần ER 9W Ø90 a/s 1 màu, viền bạc Sino Cái 120.000 đ 40 C/T

6 Đèn LED downlight âm trần ER 9W Ø90 a/s 3 màu, viền bạc Sino Cái 172.800 đ 40 C/T

7 ER/110/7W Đèn LED downlight âm trần ER 7W Ø110 a/s 1 màu, viền bạc Sino Cái 122.000 đ 40 C/T

8 ER/110/8W Đèn LED downlight âm trần ER 8W Ø110 a/s 1 màu, viền bạc Sino Cái 126.000 đ 40 C/T

9 Đèn LED downlight âm trần ER 9W Ø110 a/s 1 màu , viền bạcSino Cái 130.000 đ 40 C/T

10 Đèn LED downlight âm trần ER 9W Ø110 a/s 3 màu, viền bạc Sino Cái 175.000 đ 40 C/T

11 ER/110/10W Đèn LED downlight âm trần ER 10W Ø110 a/s 1 màu, viền bạc Sino Cái 135.000 đ 40 C/T

12 ER/110/12W Đèn LED downlight âm trần ER 12W Ø110 a/s 1 màu, viền bạc Sino Cái 138.000 đ 40 C/T

1 ERG/90/6W Đèn LED downlight âm trần ERG 6W Ø90 a/s 1 màu, viền vàng Sino Cái 106.000 đ 40 C/T

2 Đèn LED downlight âm trần ERG 7W Ø90 a/s 1 màu, viền vàng Sino Cái 110.000 đ 40 C/T

3 Đèn LED downlight  âm trần ERG 7W Ø90 a/s 3 màu, viền vàng Sino Cái 146.800 đ 40 C/T

4 ERG/90/8W Đèn LED downlight âm trần ERG 8W Ø90 a/s 1 màu, viền vàng Sino Cái 118.000 đ 40 C/T

5 Đèn LED downlight âm trần ERG 9W Ø90 a/s 1 màu, viền vàng Sino Cái 120.000 đ 40 C/T

6 Đèn LED downlight âm trần ERG 9W Ø90 a/s 3 màu, viền vàng Sino Cái 172.800 đ 40 C/T

7 ERG/110/7W Đèn LED downlight âm trần ERG 7W Ø110 a/s 1 màu, viền vàng Sino Cái 122.000 đ 40 C/T

8 ERG/110/8W Đèn LED downlight âm trần ERG 8W Ø110 a/s 1 màu, viền vàng Sino Cái 126.000 đ 40 C/T

9 Đèn LED downlight âm trần ERG 9W Ø110 a/s 1 màu, viền vàng Sino Cái 130.000 đ 40 C/T

10 Đèn LED downlight âm trần ERG 9W Ø110 a/s 3 màu, viền vàng Sino Cái 175.000 đ 40 C/T

11 ERG/110/10W Đèn LED downlight âm trần ERG 10W Ø110 a/s 1 màu, viền vàng Sino Cái 135.000 đ 40 C/T

12 ERG/110/12W Đèn LED downlight âm trần ERG 12W Ø110 a/s 1 màu, viền vàng Sino Cái 138.000 đ 40 C/T

ER/90/7W

ERG/90/9W

ERG/110/9W

ERW/90/7W

ERW/110/9W

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN SINO ERI VIỀN BẠC - ER

ER/110/9W

ERW/90/9W

ER/90/9W

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN SINO ERI VIỀN VÀNG - ERG

ERG/90/7W

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN SINO ERI VIỀN TRẮNG - ERW

Hotline: 0931 455 668

Sales:   0909 635 266 | 0938 118 428

Ánh sáng 1 màu lựa chọn: 6500K/4000K/3000K

Ánh sáng 3 màu kết hợp: 6500K 4000K 3000K 3/5
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BẢNG GIÁ

ĐÈN LED SINO VANLOCK 2024

Kính gửi Quý Khách bảng giá các sản phẩm đèn LED SINO VANLOCK thông dụng áp dụng từ 01/10/2024:

STT Hình ảnh Mã hàng Tên hàng hóa ĐVT Đơn giá Đóng gói

1 MZS/125/7W Đèn LED ốp trần chống bụi MZS 7W Ø125 a/s 1 màu Sino Cái 102.000 đ 40 C/T

2 MZS/125/9W Đèn LED ốp trần chống bụi MZS 9W Ø125 a/s 1 màu Sino Cái 108.000 đ 40 C/T

3 MZS/150/9W Đèn LED ốp trần chống bụi MZS 9W Ø150 a/s 1 màu Sino Cái 116.000 đ 44 C/T

4 MZS/150/11W Đèn LED ốp trần chống bụi MZS 11W Ø150 a/s 1 màu Sino Cái 126.000 đ 44 C/T

5 MZS/175/13W Đèn LED ốp trần chống bụi MZS 13W Ø175 a/s 1 màu Sino Cái 198.000 đ 36 C/T

6 MZS/175/15W Đèn LED ốp trần chống bụi MZS 15W Ø175 a/s 1 màu Sino Cái 219.000 đ 36 C/T

7 MZS/200/15W Đèn LED ốp trần chống bụi MZS 15W Ø200 a/s 1 màu Sino Cái 240.000 đ 12 C/T

8 MZS/200/18W Đèn LED ốp trần chống bụi MZS 18W Ø200 a/s 1 màu Sino Cái 268.000 đ 12 C/T

9 MZS/225/18W Đèn LED ốp trần chống bụi MZS 18W Ø225 a/s 1 màu Sino Cái 298.000 đ 12 C/T

10 MZS/225/23W Đèn LED ốp trần chống bụi MZS 23W Ø225 a/s 1 màu Sino Cái 328.000 đ 12 C/T

1 SPDM/30/10W Bộ  LED bán nguyệt SPDM 0.3m 10W a/s 1 màu Sino Bộ 104.000 đ 20 B/T

2 SPDM/30/15W Bộ  LED bán nguyệt SPDM 0.3m 15W a/s 1 màu Sino Bộ 125.000 đ 20 B/T

3 SPDM/30/20W Bộ  LED bán nguyệt SPDM 0.3m 20W a/s 1 màu Sino Bộ 160.000 đ 20 B/T

4 SPDM/60/20W Bộ  LED bán nguyệt SPDM 0.6m 20W a/s 1 màu Sino Bộ 150.500 đ 10 B/T

5 SPDM/60/25W Bộ  LED bán nguyệt SPDM 0.6m 25W a/s 1 màu Sino Bộ 175.000 đ 10 B/T

6 SPDM/60/36W Bộ  LED bán nguyệt SPDM 0.6m 36W a/s 1 màu Sino Bộ 215.000 đ 10 B/T

7 SPDM/90/27W Bộ  LED bán nguyệt SPDM 0.9m 27W a/s 1 màu Sino Bộ 196.800 đ 10 B/T

8 SPDM/120/40W Bộ  LED bán nguyệt SPDM 1.2m 40W a/s 1 màu Sino Bộ 243.200 đ 10 B/T

9 SPDM/120/50W Bộ  LED bán nguyệt SPDM 1.2m 50W a/s 1 màu Sino Bộ 280.000 đ 10 B/T

10 SPDM/120/75W Bộ  LED bán nguyệt SPDM 1.2m 75W a/s 1 màu Sino Bộ 330.000 đ 10 B/T

1 SPRM/30/10W Đèn LED hộp bo góc SPRM 0.3m 10W a/s 1 màu Sino Bộ 104.000 đ 24 B/T

2 SPRM/30/15W Đèn LED hộp bo góc SPRM 0.3m 15W a/s 1 màu Sino Bộ 125.000 đ 24 B/T

3 SPRM/30/20W Đèn LED hộp bo góc SPRM 0.3m 20W a/s 1 màu Sino Bộ 160.000 đ 24 B/T

4 SPRM/60/20W Đèn LED hộp bo góc SPRM 0.6m 20W a/s 1 màu Sino Bộ 150.500 đ 12 B/T

5 SPRM/60/25W Đèn LED hộp bo góc SPRM 0.6m 25W a/s 1 màu Sino Bộ 175.000 đ 12 B/T

6 SPRM/60/36W Đèn LED hộp bo góc SPRM 0.6m 36W a/s 1 màu Sino Bộ 215.000 đ 12 B/T

7 SPRM/120/40W Đèn LED hộp bo góc SPRM 1.2m 40W a/s 1 màu Sino Bộ 243.200 đ 12 B/T

8 SPRM120/50W Đèn LED hộp bo góc SPRM 1.2m 50W a/s 1 màu Sino Bộ 280.000 đ 12 B/T

9 SPRM/120/75W Đèn LED hộp bo góc SPRM 1.2m 75W a/s 1 màu Sino Bộ 330.000 đ 12 B/T

1 SPEM/30/10W Đèn LED hộp SPEM 0.3m 10W a/s 1 màu Sino Bộ 108.200 đ 20 B/T

2 SPEM/60/20W Đèn LED hộp SPEM 0.6m 20W a/s 1 màu Sino Bộ 156.500 đ 10 B/T

3 SPEM/90/27W Đèn LED hộp SPEM 0.9m 27W a/s 1 màu Sino Bộ 204.600 đ 10/18 B/T

4 SPEM/120/40W Đèn LED hộp SPEM 1.2m 40W a/s 1 màu Sino Bộ 253.000 đ 10/18 B/T

BỘ LED BÁN NGUYỆT SINO - SPDM

ĐÈN LED ỐP TRẦN CHỐNG BỤI SINO - MZS

BỘ ĐÈN LED BO GÓC TRÀN VIỀN SINO - SPRM

BỘ ĐÈN HỘP SINO - SPEM

Hotline: 0931 455 668

Sales:   0909 635 266 | 0938 118 428

Ánh sáng 1 màu lựa chọn: 6500K/4000K/3000K

Ánh sáng 3 màu kết hợp: 6500K 4000K 3000K 4/5
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BẢNG GIÁ

ĐÈN LED SINO VANLOCK 2024

Kính gửi Quý Khách bảng giá các sản phẩm đèn LED SINO VANLOCK thông dụng áp dụng từ 01/10/2024:

STT Hình ảnh Mã hàng Tên hàng hóa ĐVT Đơn giá Đóng gói

1 TT01/60/10W Bóng  LED Tube T8 TT01 0.6m 10W a/s 1 màu Sino Cái 65.000 đ 20 C/T

2 TT01/60/12W Bóng  LED Tube T8 TT01 0.6m 12W a/s 1 màu Sino Cái 67.000 đ 20 C/T

3 TT01/120/20W Bóng  LED Tube T8 TT01 1.2m 20W a/s 1 màu Sino Cái 86.000 đ 20 C/T

4 TT01/120/24W Bóng  LED Tube T8 TT01 1.2m 24W a/s 1 màu Sino Cái 89.000 đ 20 C/T

1 LTD6/10W Bóng  LED Tube T8 LTD6 0.6m 10W a/s 1 màu Sino Cái 84.000 đ 25 C/T

2 LTD6/15W Bóng  LED Tube T8 LTD6 0.6m 15W a/s 1 màu Sino Cái 90.000 đ 25 C/T

3 LTD6/20W Bóng  LED Tube T8 LTD6 0.6m 20W a/s 1 màu Sino Cái 110.000 đ 25 C/T

4 LTD12/20W Bóng  LED Tube T8 LTD6 1.2m 20W a/s 1 màu Sino Cái 120.000 đ 25 C/T

5 LTD12/25W Bóng  LED Tube T8 LTD6 1.2m 25W a/s 1 màu Sino Cái 130.000 đ 25 C/T

6 LTD12/40W Bóng  LED Tube T8 LTD6 1.2m 40W a/s 1 màu Sino Cái 190.000 đ 25 C/T

1 SPS1010L/KO Máng đèn LED SPS 1 x 0.6m Sino Cái 32.000 đ 20 C/T

2 SPS2010L/KO Máng đèn LED SPS 2 x 0.6m Sino Cái 56.000 đ 6 C/T

3 SPS1020L/KO Máng đèn LED SPS 1 x 1.2m Sino Cái 39.000 đ 20 C/T

4 SPS2020L/KO Máng đèn LED SPS 2 x 1.2m Sino Cái 71.000 đ 6 C/T

1 LED45/3W Bóng LED bulb LED45 / 3W nhôm nhựa Sino Cái 32.000 đ 60 C/T

2 LED55/5W Bóng LED bulb LED55 / 5W nhôm nhựa Sino Cái 42.000 đ 60 C/T

1 LED/TN/60/7W Bóng LED bulb nhôm đúc LED/TN/60 / 7W a/s 1 màu Sino Cái 49.000 đ 40 C/T

2 LED/TN/65/9W Bóng LED bulb nhôm đúc LED/TN/65 / 9W a/s 1 màu Sino Cái 57.000 đ 40 C/T

3 LED/TN/70/11W Bóng LED bulb nhôm đúc LED/TN/70 / 11W a/s 1 màu Sino Cái 72.000 đ 40 C/T

1 LEDT/12W Bóng LED trụ nhôm đúc EGAMAX LEDT / 12W a/s 1 màu Sino Cái 70.000 đ 40 C/T

2 LEDT/15W Bóng LED trụ nhôm đúc EGAMAX LEDT / 15W a/s 1 màu Sino Cái 88.000 đ 40 C/T

3 LEDT/20W Bóng LED trụ nhôm đúc EGAMAX LEDT / 20W a/s 1 màu Sino Cái 128.000 đ 20 C/T

4 LEDT/30W Bóng LED trụ nhôm đúc EGAMAX LEDT / 30W a/s 1 màu Sino Cái 186.000 đ 20 C/T

5 LEDT/40W Bóng LED trụ nhôm đúc EGAMAX LEDT / 40W a/s 1 màu Sino Cái 228.000 đ 10 C/T

6 LEDT/50W Bóng LED trụ nhôm đúc EGAMAX LEDT / 50W a/s 1 màu Sino Cái 306.000 đ 10 C/T

7 LEDT/60W Bóng LED trụ nhôm đúc EGAMAX LEDT / 60W a/s 1 màu Sino Cái 390.000 đ 10 C/T

8 LEDT/80W Bóng LED trụ nhôm đúc EGAMAX LEDT / 80W a/s 1 màu Sino Cái 469.000 đ 10 C/T

1 LEDT/15W* Bóng LED trụ nhôm nhựa MEGA-T LEDT / 15W a/s 1 màu Sino Cái 72.200 đ 40 C/T

2 LEDT/20W* Bóng LED trụ nhôm nhựa MEGA-T LEDT / 20W a/s 1 màu Sino Cái 87.500 đ 20 C/T

3 LEDT/30W* Bóng LED trụ nhôm nhựa MEGA-T LEDT / 30W a/s 1 màu Sino Cái 133.600 đ 20 C/T

4 LEDT/40W* Bóng LED trụ nhôm nhựa MEGA-T LEDT / 40W a/s 1 màu Sino Cái 170.200 đ 10 C/T

5 LEDT/50W* Bóng LED trụ nhôm nhựa MEGA-T LEDT / 50W a/s 1 màu Sino Cái 193.200 đ 10 C/T

Trân trọng được hợp tác và phục vụ Quý Khách!

BÓNG LED BULB TRÒN NHÔM NHỰA SINO

BÓNG LED BULB TRÒN NHÔM ĐÚC SINO

BÓNG LED BULB TRỤ NHÔM ĐÚC SINO - MEGAMAX

BÓNG LED TUBE NHÔM NHỰA T8 SINO - LTD

BÓNG LED BULB TRỤ NHÔM NHỰA SINO - MEGA-T

MÁNG ĐÈN LED SINO - SPS

BÓNG LED TUBE THỦY TINH T8 SINO - TT01

Hotline: 0931 455 668

Sales:   0909 635 266 | 0938 118 428

Ánh sáng 1 màu lựa chọn: 6500K/4000K/3000K

Ánh sáng 3 màu kết hợp: 6500K 4000K 3000K 5/5
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